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TT
Họ và tên
Năm sinh
Hệ đào tạo
Năm vào ngành
Số ĐT
1
Trần Thị Thắm
09/07/1974
ĐH Toán
1994
0982346287
2
Hoàng Thị Hồng Hà
04/10/1964
ĐH Văn
1984
0982585259
3
Trần Thị Ánh Tuyết
1971
ĐH Sinh
1993
0982872467
4
Trần Thị Doan
07/08/1962
CĐ Lý
1984
0974017812
5
Bùi Thế Sơn
05/07/1959
ĐH Toán
1979
0936882248
6
Như Thị Băng
12/04/1967
CĐ Toán- CN
1989
0986339967
7
Nguyễn Thị Vân
25/07/1962
CĐ Lý
1984
01698091210
8
Nguyễn Thị Nguyệt
21/03/1987
CĐ Toán - Lý
2011
0977360528
9
Phạm Thị Mai
02/10/1960
CĐ Toán-Lý
1982
0974507987
10
Lê Thị Tâm
24/11/1960
CĐ Toán-Lý
1981
01687971364
11
Nguyễn T. Hải Đăng
01/06/1974
ĐH Toán
1995
01695366004
12
Nguyễn Thị Nữ
06/08/1983
ĐH Lý - Hóa
2005
01635837750
13
Nguyễn Thị Hải Yến
16/10/1981
ĐH Tin
2004
0986587220
14
Bùi Thị Dịu
06/02/1985
ĐH Toán - Lý
2008
0979336348
15
Nguyễn T. Thu Tình
26/04/1989
CĐ Toán - Tin
2011
0932280336
16
Lê Viết Cường
18/6/1982
CĐ Toán - Lý
2003
0948714450
17
Nguyễn Thị Ngà
25/10/1965
CĐ Văn T.Việt
1987
0934200519
18
Nguyễn Thị Bẩy
06/12/1975
ĐH Văn- Sử
1997
0935435014
19
Vũ Thị Liên
25/06/1964
CĐ Văn. Đ đội
1987
0934200130
20
Lê Hồng Nhung
05/10/1980
ĐH Văn
2006
01674389569
21
Phạm Thị Thu Hằng
08/08/1970
ĐH Văn
1991
0982261706
22
Hà Thị Anh Thơ
03/12/1975
ĐH Văn- Sử
1995
0983526214
23
Nguyễn T. Phương Thảo
10/08/1980
CĐ. Văn GDCD
2003
 
24
Nguyễn Thị Loan
08/07/1976
ĐH Văn
1998
0904183075
25
Nguyễn Thị Hương
12/11/1979
ĐH T. Anh
2007
0986109183
26
Nguyễn Ánh Dương
02/11/1979
ĐH T. Anh
2002
0912246650
27
Đặng Thị Mai Quế
06/12/1977
ĐH T. Anh
1999
0978763109
28
Đỗ Thị Huế
19/12/1977
ĐH T. Anh
1988
0977660797
29
Trần T. Thu Thương
13/04/1977
ĐH Sinh- Hoá
1998
01229336577
30
Phan Văn Minh
02/09/1961
CĐ Hoá-Địa
1983
0904582482
31
Trương Thị Luyến
19/08/1961
CĐ Hoá-Địa
1987
 
32
Hà Thị Huệ
24/11/1976
CĐ TDTT
1998
0977875285
33
Bùi Thị Diệu Thúy
1980
ĐH Sinh
2003
 
34
Đoàn Thị Hậu
02/06/1977
ĐH Sinh - Hóa
2000
0977033066
35
Bùi T. Phương Thanh
21/03/1984
CĐ Mỹ Thuật
2007
0988390593
36
Phạm Thị Hồng Vân
27/12/1973
CĐ Âm nhạc
2001
0914605124
37
Nguyễn Thị Lương
23/04/1980
ĐH Sinh
2003
 0986552586
38
Vương T. Hương Thảo
10/12/1975
ĐH kế toán
1997
0988691219
39
Tăng Thị Quỳnh
01/06/1986
TC
2009
01686197719
40
Nguyễn Thị Hiền
30/05/1980
TC
2008
01665137463
41
Nguyễn T. Thu Hương
30/05/1980
ĐH Kế toán
2002
01288397911
42
Nguyễn Thị Ngọc
26/8/1978
ĐH Văn
2003
01647818919
43
Nông Thị Thu Thảo
20/6/1981
CĐ Văn - Sử
2002
0985581606
44
Trần Thị Thêm
07/01/1988
TC ĐD đa khoa
2011
0987383668
45
Hoàng Thị Dung
02/11/1986
TC Thư viện
2006
 
 
 
 
 
 
 



